
STT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nữ Ghi chú

1 T2200051 Trần Hồng Đang 31/07/2004 x

2 T2200127 Lê Nguyễn Phúc Hân 08/08/2004

3 T2200198 Trần Minh Khiết 15/10/2004

4 T2200216 Ngô Minh Kiệt 14/08/2004

5 T2200220 Nguyễn Diễm Kiều 28/03/2004 x

6 T2200283 Võ Huỳnh Nam 08/02/2004

7 T2200291 Phạm Thị Kim Ngân 15/05/2004 x

8 T2200295 Lê Hồng Nghi 04/10/2004 x

9 T2200341 Huỳnh Như 02/08/2004 x

10 T2200406 Trần Hồng Băng Tâm 14/12/2004 x

11 T2200478 Trần Ngọc Thúy 19/01/2004 x

12 T2200490 Từ Thoại Tiên 31/01/2004 x

13 T2200546 Lê Thị Mộng Tuyền 09/06/2004 x

14 T2200548 Trần Bích Tuyền 05/04/2004 x

15 T2200567 Nguyễn Hoàng Vinh 24/10/2004

16 T2200569 Đinh Tài Vũ 25/01/2004

17 T2200572 Nguyễn Minh Vương 11/03/2004

18 T2200580 Nguyễn Tường Vy 18/05/2004 x

19 T2200581 Tô Thị Yến Vy 29/02/2004 x

20 T2200582 Trần Thị Yến Vy 23/04/2004 x

21 T2200586 Danh Thanh Xuân 10/06/2004

22 T2200587 Lê Văn Xuyên 03/12/2004

23 T2200590 Võ Kim Xuyến 03/09/2004 x

24 T2200593 Võ Thị Kim Xuyến 19/07/2004 x

25 T2200597 Nguyễn Như ý 17/07/2004 x

26 T2200607 Đỗ Thị Hải Yến 09/03/2004 x

27 T2200609 Lê Trọng Phúc 02/06/2004

28 T2200610 Huỳnh Gia Huy 21/04/2004

29 T2200613 Bùi Trương Phạm Hồng Nhiên 28/12/2004 x

30 T2200614 Đặng Nhựt Minh 21/12/2004

31 T2200615 Đinh Thị Tường Vi 03/04/2004 x

32 T2200616 Huỳnh Hoài My 20/12/2004 x

33 T2200618 Trần Thanh Lợi 02/03/2004

34 T2200619 Nguyễn Thị Ngoan 12/04/2004 x

35 T2200620 Võ Thị Nhung Huyền 11/06/2004 x

36 T2200621 Ngô Tuyết Quyền 16/01/2004 x
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